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CẬP NHẬT VĨ MÔ – THÁNG 12 2025

Khép lại năm 2025, GDP Việt Nam tăng trưởng ấn tượng

GDP Việt Nam tăng 8.46% svck trong Q4/2025, tăng tốc so với mức 8.25% của Q3/2025, qua đó đưa tăng trưởng cả năm 2025 đạt
8,02%, hoàn thành mục tiêu 8% của Chính phủ và vượt kỳ vọng của thị trường. Đà tăng trưởng nhanh hơn trong Q4/2025 chủ yếu đến
từ sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực công nghiệp chế biến – chế tạo và dịch vụ, lần lượt ghi nhận mức tăng 9.7% và 8,8% svck, với mức
tăng lan tỏa trên hầu hết các phân ngành. Về phía cầu, tiêu dùng cuối cùng và tích lũy tài sản cố định tăng tương ứng 7.95% và 8.68%,
trong khi thặng dư thương mại năm 2025 đạt 20.03 tỷ USD (2024: 25 tỷ USD). GDP danh nghĩa đạt khoảng 514 tỷ USD, tương ứng GDP
bình quân đầu người 5,026 USD (2024: 4,700 USD). Điều kiện tài khóa cải thiện rõ rệt, với thu ngân sách tăng gần 30% svck, nợ công
được kiểm soát ở mức khoảng 37% GDP, cùng với việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hỗ trợ tiến độ phát triển hạ tầng. Mặc dù các
chỉ số tăng trưởng ấn tượng, chúng tôi đánh giá tăng trưởng năm 2025 chủ yếu phản ánh quá trình phục hồi và bình thường hóa theo
chu kỳ, hơn là một sự chuyển biến mang tính cấu trúc của nền kinh tế. Các lợi ích bền vững hơn từ chương trình cải cách hiện nay được
kỳ vọng sẽ thể hiện rõ nét từ năm 2026 trở đi.

Ngành chế biến chế tạo duy trì vị thế là động lực tăng trưởng chủ đạo, với mức tăng 9.97% svck; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng
9.9% svck trong Q4/2025 và 9.2% svck cho cả năm 2025. Xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng hai chữ số trong Q4/2025, lần lượt tăng
+20% và +21.3% svck, vượt kỳ vọng đáng chú ý. Tính chung cả năm 2025, xuất khẩu tăng mạnh 17% svck và nhập khẩu tăng 19.4% svck,
vượt xa các dự báo từ đầu năm vốn chịu ảnh hưởng bởi lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ và chính sách thuế quan toàn cầu. Xét theo cơ cấu,
xuất khẩu khối FDI tăng 26.1% svck, phù hợp với mức tăng 48.4% svck của nhóm điện máy móc, khi các sản phẩm công nghệ cao chủ
yếu đến từ doanh nghiệp FDI tiếp tục được miễn trừ thuế. Tuy nhiên, cải thiện năng suất còn khiêm tốn (năng suất lao động thực tăng
6.83%), mặc dù đáng khích lệ nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng GDP, cho thấy tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào. FDI
tiếp tục là điểm sáng, với giải ngân năm 2025 tăng 9% svck đạt 27.6 tỷ USD, trong khi vốn đăng ký chỉ tăng nhẹ 0.5% svck từ nền so
sánh cao đạt 38.42 tỷ USD. Bước sang 2026, triển vọng ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục hấp dẫn với vai trò trung tâm sản xuất trong
bối cảnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêu dùng tiếp tục cải thiện nhưng vẫn đóng vai trò thứ yếu trong mở rộng tăng trưởng GDP. Doanh số bán lẻ tháng 12 tăng 10%
svck, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau hai tháng trước đó chịu tác động nặng nề từ điều kiện thời tiết bất lợi. Tính chung năm 2025,
doanh số bán lẻ tăng 9.2% svck (thấp hơn mức 10-12% trước Covid), trong đó tăng trưởng thực đạt 6.7% svck, vẫn thấp hơn tốc độ
tăng GDP danh nghĩa, qua đó khẳng định tăng trưởng năm 2025 chủ yếu được dẫn dắt bởi xuất khẩu và sản xuất. Hoạt động du lịch
tiếp tục khởi sắc, với lượng khách quốc tế đạt 21.2 triệu lượt trong năm 2025, tương đương 118% mức trước Covid năm 2019.

Về lạm phát, CPI tháng 12 tăng 0.19% so với tháng trước và 3.5% svck, hạ nhiệt so với 0.45% svtt và 3.58% svck trong tháng 11, chủ
yếu nhờ giảm phát mạnh ở nhóm giao thông (-1.8% svtt). Bình quân cả năm 2025, lạm phát đạt 3.3% svck, thấp hơn đáng kể so với mục
tiêu 4.0%-4.5% svck của Chính phủ, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của giá lương thực, thực phẩm và mặt bằng giá dầu thô bình quân năm
2025 thấp hơn năm 2024.
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CẬP NHẬT VĨ MÔ – THÁNG 12 2025

BETAROEP/B P/E 
12 tháng

TỶ TRỌNG
VN-INDEX20241 NĂM3 THÁNG1 THÁNGTÍNH ĐẾǶN  31/12/2025

0.715.31.17.90.1%43.4%-16.3%-9.6%1.0%Dịch vụ truyền thông

1.219.23.214.94.9%29.5%13.3%12.8%2.9%Hàng tiêu dùng KTY

0.718.03.520.68.2%-2.0%3.1%-0.2%-0.9%Hàng tiêu dùng thiết yếu

1.06.41.422.31.9%3.2%7.9%2.1%3.6%Năng lượng

1.017.61.710.237.9%18.6%21.4%-6.0%1.9%Tài chính

0.612.72.319.20.5%15.4%1.1%1.5%3.6%Chăm sóc sức khỏe

0.912.02.316.28.1%10.0%36.3%1.9%-2.1%Công nghiệp

0.824.84.118.12.2%73.4%-26.4%2.1%-1.8%Công nghệ thông tin

1.111.41.514.05.4%14.5%-0.5%-7.5%-3.8%Nguyên vật liệu

1.18.03.545.227.2%-5.9%230.3%44.0%19.5%Bất động sản

0.713.71.914.63.8%-2.7%6.7%9.2%7.6%Tiện ích

1.013.52.117.3100%12.1%40.9%7.4%5.5%VN-Index

15.52.417.418.9%51.0%9.0%5.5%VN30

Hoạt động trên thị trường liên ngân hàng trở nên sôi động rõ rệt vào giai đoạn cuối năm, trong khi NHNN tiếp tục theo đuổi định hướng
nới lỏng có chọn lọc và đồng thời điều chỉnh khuôn khổ điều hành. Lãi suất liên ngân hàng tăng vọt trong bối cảnh thanh khoản ngắn hạn
thắt chặt, với lãi suất VND qua đêm (ON) có thời điểm lên tới 7.5% vào đầu tháng 12, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022, trước khi hạ
nhiệt về bình quân khoảng 4% trong tuần cuối năm nhờ NHNN đẩy mạnh bơm thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO)
và hoán đổi ngoại tệ (FX swaps). Đáng chú ý, NHNN đã nâng lãi suất reverse repo thêm 50 điểm cơ bản lên 4.5% kể từ ngày 8/12, song
vẫn bơm ròng 110 nghìn tỷ đồng trong tháng 11 và 78.5 nghìn tỷ đồng trong tháng 12. Các động thái này đã đưa dư nợ OMO lên mức kỷ
lục 409 nghìn tỷ đồng vào cuối năm, cho thấy vai trò then chốt của NHNN trong việc ổn định thanh khoản hệ thống. Trong khi lãi suất ON
VND hạ nhiệt, lãi suất ON USD tiếp tục xu hướng giảm, xuống 3.6% vào thời điểm cuối năm. Theo đó, chênh lệch lãi suất ON VND/USD
nới rộng đáng kể, qua đó hỗ trợ ổn định tỷ giá. Tỷ giá VND/USD tăng giá 0.25% svtt trong tháng 12, nhưng giảm 3.2% tính từ đầu năm.
Chênh lệch giữa tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do và tỷ giá chính thức đã thu hẹp về khoảng 1.4%.

VNIndex chốt tuần giao dịch cuối cùng của năm tại 1,784 điểm, kết thúc 2025 tăng 40.87%. Riêng trong tuần cuối năm, chỉ số tăng
3.16%, chủ yếu được hỗ trợ bởi các hoạt động cơ cấu danh mục cuối năm. Đà tăng của thị trường trong năm 2025 tiếp tục mang tính
tập trung cao, nhóm cổ phiếu Vingroup giữ vai trò chi phối diễn biến chỉ số. Tính chung cả năm, các cổ phiếu trong hệ sinh thái
Vingroup đóng góp hơn 400 điểm vào mức tăng của VN-Index, cho thấy ảnh hưởng vượt trội của một tập đoàn lên hiệu suất chỉ số
chung. Nếu loại nhóm Vingroup, VNIndex tăng 12,6% trong năm 2025, trong đó có hơn một nửa số cổ phiếu kết năm trong sắc đỏ.
Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể trong năm, với giá trị giao dịch bình quân ngày đạt khoảng 1.22 tỷ USD, tăng hơn 40% svck.
Khối ngoại quay trở lại mua ròng trong tháng 12 với giá trị khoảng 90 triệu USD, tuy nhiên tính chung cả năm 2025, nhà đầu tư nước
ngoài vẫn bán ròng khoảng 5 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở các mã VIC (874 triệu USD), VHM (450 triệu USD) và FPT (444 triệu USD).

Trong tháng 12, nhóm bất động sản, tiện ích và năng lượng dẫn dắt đà tăng của VNIndex, với đóng góp nổi bật từ nhóm Vingroup,
GAS và PVD. Nhóm tài chính, chiếm khoảng 38% tỷ trọng VNIndex cũng tăng điểm, khi số liệu tăng trưởng tín dụng cả năm ghi nhận
mức tích cực (+17.9% tính đến ngày 24/12). Ngược lại, nhóm vật liệu, công nghiệp và hàng tiêu dùng không thiết yếu là các nhóm
ngành diễn biến kém khả quan trong tháng.

Về định giá, VNIndex hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt 12 tháng là 17.3x, cao hơn mức bình quân 5 năm là 17x. Sang năm 2026,
tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp được dự báo đạt khoảng 14% (so với 16% năm 2025), tương ứng P/E dự phóng 2026 khoảng
12.9x, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 13.9x. Theo chúng tôi ước tính, nếu loại nhóm cổ phiếu Vingroup, P/E dự phóng 2026 chỉ
khoảng 11x, tương đương lợi suất khoảng 9.4%, vẫn hấp dẫn hơn so với lãi suất tiền gửi dự kiến khoảng 6-7% trong năm 2026.
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Chênh lệch tỷ giá niêm yết và tự do Tỷ giá USD/VND



THÔNG TIN QUỸ TẠI NGÀY 31/12/2025

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEADTÊN QUỸ

FUESSVFLMÃ QUỸ

Quỹ hoán đổi danh mụcLOẠI HÌNH

VNFIN LEAD IndexCHỈ SỐ THAM CHIẾU

24/02/2020NGÀY THÀNH LẬP

Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ
Chí Minh (HSX)SÀN NIÊM YẾT 

546.39 Tỷ VND (~20.95 triệu USD)QUY MÔ QUỸ

Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ
Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)

ĐẠI LÝ CHUYỂN
NHƯỢNG

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI 
(SSIAM)CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

0.65%GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ

17,900,000TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ 
LƯU HÀNH

SSI, MAS, BSC, VIETCAP, BVSC, 
HSC, KIS

THÀNH VIÊN LẬP QUỸ 

Vietcombank – Hội sởNGÂN HÀNG GIÁM SÁT 
VÀ LƯU KÝ

Quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức
sinh lời thực tế của Chỉ số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động và đầu tư vào các cổ phiếu cấu
thành chỉ số VNFIN LEAD. Quỹ không hướng tới đạt hiệu quả vượt trội so
với Chỉ số VNFIN LEAD hoặc đưa ra các biện pháp phòng thủ khi TTCK Việt
Nam giảm điểm.

Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục
thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt
động cho Quỹ.

Chỉ số VNFIN LEAD là chỉ số bao gồm tối thiểu 10 cổ phiếu, được lựa chọn
từ các cổ phiếu thành phần thuộc chỉ số ngành tài chính. VNAllShare
Financials index (viết tắt VNFIN) đạt tiêu chí lựa chọn với giới hạn tỷ trọng
15% đối với cổ phiếu đơn lẻ, có giá trị giao dịch tối thiểu 10 tỷ đồng và tỷ
suất quay vòng tối thiểu 0,1%.

Chỉ số VNFIN LEAD đại diện cho trên 30% vốn hóa của thị trường chứng
khoán Việt Nam.

Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển
nhượng định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phẩn 6 tháng/lần.

Tăng trưởng (%)
NAV/CCQ 

(đồng) Từ ngày thành lậpTừ đầu 
năm3 tháng1 tháng

205.25%39.15%-6.71%3.01%30,524.82FUESSVFL

202.70%38.43%-6.26%3.20%2,971.37
VNFIN 
LEAD 
Index

MÔ TẢ VỀ QUỸ

CHỈ SỐ THAM CHIẾU – VNFIN LEAD INDEX

Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo
kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó
giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ

23SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU

9.59xHỆ SỐ P/E

1.58xHỆ SỐ P/B

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
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1. QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ETF
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ

Chỉ số VNFIN LEAD tăng 3.20% trong tháng Mười Hai, tương ứng quỹ FUESSVFL cũng ghi nhận mức tăng 3.01%. Tính từ đầu năm 2025,
chỉ số VNFIN LEAD tăng 38.43% trong khi hiệu quả hoạt động của quỹ FUESSVFL ghi nhận mức tăng 39.15%.

VN-Index tăng 5.53% trong tháng Mười Hai. Đây là tháng tăng điểm thứ hai liên tiếp và VN-Index đóng cửa tại 1,784.49 điểm, là mức
điểm số đóng cửa tháng cao nhất trong lịch sử của chỉ số VN-Index. Như vậy, tính từ đầu năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng 40.87%.
Trong tháng Mười Hai, những yếu tố tích cực đã giúp chỉ số duy trì đà tăng gồm:

(1) Kỳ vọng tăng trưởng GDP cả năm 2025 vượt mục tiêu 8% mà Quốc Hội đề ra;

(2) Đồng loạt khởi công 234 dự án trọng điểm trên cả nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những năm tới;

(3) Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là trợ lực chính giúp chỉ số VN-Index duy trì xu hướng tăng điểm;

Ngành BĐS, Tiện ích và Năng lượng ủng hộ xu hướng tăng điểm của thị trường trong tháng Mười Hai: Ngành BĐS (+19.5%), Tiện ích
(+7.6%), và Năng lượng (+3.6%), chiếm khoảng gần 33% tỷ trọng vốn hóa của VN-Index, đã hỗ trợ VN-Index tăng điểm trong tháng. Trong
khi đó, ngành Nguyên vật liệu (-3.8%), Công nghiệp (-2.1%) và CNTT (-1.8%), chiếm gần 16% tỷ trọng vốn hóa của VN-Index, phần nào đó
kìm hãm mức tăng điểm của chỉ số.

Thanh khoản thị trường gần như đi ngang so với tháng liền trước: Giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTBN) trên sàn HSX đạt gần
940 triệu USD/ngày, giảm 2.5% so với tháng Mười Một. Nguyên nhân khiến giá trị giao dịch toàn thị trường suy giảm trong hai tháng
cuối cùng của năm 2025 đến từ việc căng thẳng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vào thời điểm cuối năm. Như vậy, giá trị giao
dịch trung bình ngày trong hai tháng cuối năm chỉ đạt khoảng 80% mức 1.22 tỷ USD giá trị giao dịch trung bình ngày trong cả năm 2025.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng với quy mô hơn 90 triệu USD trong tháng Mười Hai: Tuy nhiên, với việc bán ròng duy trì xuyên suốt
năm 2024 và 2025 khiến tỷ lệ sở hữu NĐTNN giảm từ mức hơn 18% cuối năm 2023 về còn gần 15% vào thời điểm cuối năm 2025.
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1. QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD (tiếp theo)



DANH MỤC ĐẦU TƯ QUỸ (%NAV)

CTR

YTD
P/BP/EYTD 

2025 (%)
ROA 
(%)ROE (%)FOLVốn hóa

(triệu VND)

Tỷ
trọng
(%)

Tên công tyMãSTT

1.001.357.1111.28%2.0120.421%123,279,7585.59Ngân hàng TMCP Á ChâuACB1

0.031.6710.274.77%0.9317.8213%273,130,9790.35
Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam
BID2

1.041.658.3437.92%1.3421.593%277,668,2712.46Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Công thương Việt NamCTG3

0.501.5013.0910.36%1.2712.0127%39,675,9492.05Ngân hàng TMCP Xuất nhập
khẩu Việt NamEIB4

-0.081.5116.83-1.40%2.8110.5115%24,191,0290.67
Công ty Cổ phần Chứng

khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh

HCM5

3.501.978.9251.05%2.0624.783%148,656,7098.14Ngân hàng Phát triển 
TPHCMHDB6

2.652.8611.9943.99%2.0824.634%124,868,3922.62Ngân hàng TMCP Bưu điện 
Liên ViệtLPB7

5.581.618.4454.36%2.0620.842%203,791,49810.15Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quân độiMBB8

0.320.957.1427.73%1.6414.231%38,688,0000.96Ngân hàng TMCP Hàng hải
Việt NamMSB9

0.051.106.1212.07%1.3020.0028%24,534,3410.13Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Nam ÁNAB10

0.050.978.1519.60%1.3412.322%31,823,4750.11Ngân hàng TMCP Phương 
ĐôngOCB11

3.421.146.33107.74%1.5419.4826%75,107,0587.67Ngân hàng TMCP Sài Gòn -
Hà NộiSHB12

0.081.227.604.18%1.9817.365%49,645,2500.33Ngân hàng TMCP Đông Nam 
ÁSSB13

1.402.1917.5230.76%4.4513.4956%75,355,7076.51Công ty cổ phần Chứng
khoán SSISSI14

5.701.708.6857.18%1.5821.5615%109,342,5129.68Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn Thương TínSTB15

7.241.4911.1545.32%2.1414.320%247,309,79014.13Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 
Việt NamTCB16

0.221.187.2315.77%1.5617.145%47,436,2021.43Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Tiên PhongTPB17

-0.152.1613.68-5.06%1.6317.019%480,451,3182.65
Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Ngoại thương Việt 

Nam
VCB18

0.161.9821.927.10%4.4610.4997%25,507,7800.96CTCP Chứng khoán Bản ViệtVCI19

0.221.337.986.82%1.5317.740%60,421,1011.41Ngân hàng TMCP Quốc tế
Việt NamVIB20

1.871.698.03139.85%17.0323.4791%34,457,1723.90CTCP Chứng khoán VIXVIX21

0.731.4315.2258.95%3.899.6589%29,608,7331.54CTCP Chứng khoán
VNDIRECTVND22

5.551.4710.9553.24%2.0314.185%227,306,91114.72Ngân hàng TMCP Việt Nam 
Thịnh VượngVPB23
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THÔNG TIN QUỸ TẠI NGÀY 31/12/2025

QUỸ ETF SSIAM VN30TÊN QUỸ

FUESSV30MÃ QUỸ

Quỹ hoán đổi danh mụcLOẠI HÌNH

VN30 IndexCHỈ SỐ THAM CHIẾU

22/06/2020NGÀY THÀNH LẬP

Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ
Chí Minh (HSX)SÀN NIÊM YẾT 

232.58 tỷ VND (~8.91 triệu USD) QUY MÔ QUỸ

Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ
Chứng Khoán Việt Nam (VDSC)

ĐẠI LÝ CHUYỂN
NHƯỢNG

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI 
(SSIAM)CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

0.55%PHÍ QUẢN LÝ

9,200,000TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ 
LƯU HÀNH

SSI, MAS, BSC, VIETCAP, BVSC, KISTHÀNH VIÊN LẬP QUỸ 

Vietcombank – Hội sởNGÂN HÀNG GIÁM SÁT 
VÀ LƯU KÝ

Quỹ ETF SSIAM VN30 hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh
lời thực tế của chỉ số VN30 trong tất cả các giai đoạn.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động và đầu tư vào các cổ phiếu cấu
thành chỉ số VN30. Quỹ không hướng tới đạt hiệu quả vượt trội so với chỉ
số VN30 hoặc đưa các biện pháp phòng thủ khi TTCK Việt Nam giảm
điểm.

Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục
thấp hơn các qũy có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt
động cho Quỹ.

Chỉ số VN30 là chỉ số bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao
dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có giá trị vốn hóa và thanh
khoản cao nhất thị trường. Chỉ số VN30 có giới hạn trọng lượng 10% đối
với cổ phiếu riêng lẻ và 15% đối với nhóm cổ phiếu liên quan.

Chỉ số VN30 đại diện cho trên 60% vốn hóa thị trường chứng khoán Việt
Nam.

Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển
nhượng định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phần 6 tháng/lần.

MÔ TẢ VỀ QUỸ

CHỈ SỐ THAM CHIẾU – VN30 INDEX

Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo 
kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó 
giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ

30SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU

15.47xHỆ SỐ P/E

2.45xHỆ SỐ P/B

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Tăng trưởng (%)

NAV/CCQ 
(đồng) Từ ngày

thành lập
(22/06/2020)

Từ đầu
năm

3 tháng1 tháng

152.81%51.28%9.11%5.62%25,281.48FUESSV30

150.70%51.00%8.99%5.55%2,030.63VN30 Index

2. QUỸ ETF SSIAM VN30

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ETF
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DANH MỤC ĐẦU TƯ QUỸ (%NAV)

% NAVTÊN CÔNG TYCỔ PHIẾUSTT

0.51Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài 
GònSAB16

1.70Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà NộiSHB17

0.88Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁSSB18

1.70Công ty cổ phần Chứng khoán SSISSI19

3.35Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 
Thương TínSTB20

4.39Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt NamTCB21

0.84Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên 
Phong

TPB22

1.70Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại 
thương Việt NamVCB23

5.05CTCP VinhomesVHM24

1.17Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamVIB25

15.23Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phầnVIC26

4.06CTCP Hàng không VietJetVJC27

3.75Công ty Cổ phần Sữa Việt NamVNM28

4.40Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngVPB29

2.24CTCP Vincom RetailVRE30

Chỉ số VN30 tăng 5.55% trong tháng Mười Hai, tương ứng quỹ FUESSV30 cũng ghi nhận mức tăng 5.62%. Tính từ đầu năm 2025, chỉ số
VN30 tăng 51% trong khi hiệu quả hoạt động của quỹ FUESSV30 ghi nhận mức tăng 51.28%.

VN-Index tăng 5.53% trong tháng Mười Hai. Đây là tháng tăng điểm thứ hai liên tiếp và VN-Index đóng cửa tại 1,784.49 điểm, là mức
điểm số đóng cửa tháng cao nhất trong lịch sử của chỉ số VN-Index. Như vậy, tính từ đầu năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng 40.87%.
Trong tháng Mười Hai, những yếu tố tích cực đã giúp chỉ số duy trì đà tăng gồm:

(1) Kỳ vọng tăng trưởng GDP cả năm 2025 vượt mục tiêu 8% mà Quốc Hội đề ra;

(2) Đồng loạt khởi công 234 dự án trọng điểm trên cả nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng đồng bộ;

(3) Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là trợ lực chính giúp chỉ số VN-Index duy trì xu hướng tăng điểm;

Ngành BĐS, Tiện ích và Năng lượng ủng hộ xu hướng tăng điểm của thị trường trong tháng Mười Hai: Ngành BĐS (+19.5%), Tiện ích
(+7.6%), và Năng lượng (+3.6%), chiếm khoảng gần 33% tỷ trọng vốn hóa của VN-Index, đã hỗ trợ VN-Index tăng điểm trong tháng. Trong
khi đó, ngành Nguyên vật liệu (-3.8%), Công nghiệp (-2.1%) và CNTT (-1.8%), chiếm gần 16% tỷ trọng vốn hóa của VN-Index, phần nào đó
kìm hãm mức tăng điểm của chỉ số.

Thanh khoản thị trường gần như đi ngang so với tháng liền trước: Giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTBN) trên sàn HSX đạt gần
940 triệu USD/ngày, giảm 2.5% so với tháng Mười Một. Nguyên nhân khiến giá trị giao dịch toàn thị trường suy giảm trong hai tháng
cuối cùng của năm 2025 đến từ việc căng thẳng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vào thời điểm cuối năm. Như vậy, giá trị giao
dịch trung bình ngày trong hai tháng cuối năm chỉ đạt khoảng 80% mức 1.22 tỷ USD giá trị giao dịch trung bình ngày trong cả năm 2025.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng với quy mô hơn 90 triệu USD trong tháng Mười Hai: Tuy nhiên, với việc bán ròng duy trì xuyên suốt
năm 2024 và 2025 khiến tỷ lệ sở hữu NĐTNN giảm từ mức hơn 18% cuối năm 2023 về còn gần 15% vào thời điểm cuối năm 2025.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ

2. QUỸ ETF SSIAM VN30 (tiếp theo)

% NAVTÊN CÔNG TYCỔ PHIẾUSTT

3.38Ngân hàng TMCP Á ChâuACB1

0.25Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công 
nghiệpBCM2

0.35Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Việt NamBID3

1.34Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 
thương Việt NamCTG4

1.15CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức GiangDGC5

10.09Công ty Cổ phần FPTFPT6

0.64Tổng Công ty Khí Việt NamGAS7

0.31Tập đoàn Công nghiệp Cao su Sài GònGVR8

3.59Ngân hàng Phát triển TPHCMHDB9

8.18Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa PhátHPG10

3.83Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên ViệtLPB11

3.28Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân độiMBB12

4.90Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSanMSN13

7.19Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di độngMWG14

0.33Tập đoàn Xăng Dầu Việt NamPLX15
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THÔNG TIN QUỸ TẠI NGÀY 31/12/2025

Quỹ ETF SSIAM VNX50TÊN QUỸ

FUESSV50MÃ QUỸ

Quỹ hoán đổi danh mụcLOẠI HÌNH

VNX50 IndexCHỈ SỐ THAM CHIẾU

10/12/2014NGÀY THÀNH LẬP

Sở giao dịch chứng khoán TP,Hồ
Chí Minh (HSX)SÀN NIÊM YẾT 

157.31 tỷ VND (~5.96 triệu USD)QUY MÔ QUỸ

Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ
Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)

ĐẠI LÝ CHUYỂN 
NHƯỢNG

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI 
(SSIAM)CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

0,65%GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ

5,300,000TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ 
LƯU HÀNH

SSI, VCBS, BVSC, MAS,  VNDS, 
VIETCAP, KISTHÀNH VIÊN LẬP QUỸ 

BIDV – Chi nhánh Hà ThànhNGÂN HÀNG GIÁM SÁT 
VÀ LƯU KÝ

Quỹ ETF SSIAM VNX50 hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh
lời thực tế của Chỉ số VNX50 trong tất cả các giai đoạn.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động, Quỹ không chủ động tìm kiếm
tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các
biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi.

Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục
thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt
động cho Quỹ.

Chỉ số VNX50 là chỉ số giá bao gồm 50 mã cổ phiếu niêm yết trên Sở giao
dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí
Minh (HSX). Chỉ số VNX50 bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa, tính
thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu trong rổ cổ phiếu
VNX Allshare. Tỉ lệ vốn hóa tối đa áp dụng cho mỗi cổ phiếu trong Chỉ Số
VNX50 là 10%. Ngày cơ sở của của chỉ số VNX50 là 21/07/2017 với điểm
cơ sở là giá trị chỉ số đóng cửa của VNX Allshare ngày 21/07/2017.

Chỉ số VNX50 được xem xét điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần.

Chỉ số VNX50 đại diện cho trên 60% vốn hóa của thị trường chứng khoán
Việt Nam.

MÔ TẢ VỀ QUỸ

CHỈ SỐ THAM CHIẾU VNX50 – VNX50 INDEX

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ

50SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU

14.42xHỆ SỐ P/E

2.10xHỆ SỐ P/B

Tăng trưởng (%)
NAV/CCQ 

(đồng) Từ ngày chuyển đổi
chỉ số (24/10/2017)

Từ đầu
năm3 tháng1 tháng

177.55%47.67%6.51%5.31%29,682.00 FUESSV50

169.30%47.45%6.76%5.34%3,345.82
VNX50 
INDEX*

(*) Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30. Sau 22/8/2017, chỉ số tham chiếu là chỉ 
số VNX50. Tại ngày 24/10/2017, chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 được niêm yết đầu tiên trên sàn HOSE.

Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong 
tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó, giá trị chứng khoán của nhà 
đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH

3. QUỸ ETF SSIAM VNX50

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ETF
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ

3. QUỸ ETF SSIAM VNX50 (tiếp theo)

Chỉ số VNX50 tăng 5.34% trong tháng Mười Hai, tương ứng quỹ FUESSV50 cũng ghi nhận mức tăng 5.31%. Tính từ đầu năm 2025, chỉ số
VNX50 tăng 47.45% trong khi hiệu quả hoạt động của quỹ FUESSV50 ghi nhận mức tăng 47.67%.

VN-Index tăng 5.53% trong tháng Mười Hai. Đây là tháng tăng điểm thứ hai liên tiếp và VN-Index đóng cửa tại 1,784.49 điểm, là mức
điểm số đóng cửa tháng cao nhất trong lịch sử của chỉ số VN-Index. Như vậy, tính từ đầu năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng 40.87%.
Trong tháng Mười Hai, những yếu tố tích cực đã giúp chỉ số duy trì đà tăng gồm:

(1) Kỳ vọng tăng trưởng GDP cả năm 2025 vượt mục tiêu 8% mà Quốc Hội đề ra;

(2) Đồng loạt khởi công 234 dự án trọng điểm trên cả nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng đồng bộ;

(3) Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là trợ lực chính giúp chỉ số VN-Index duy trì xu hướng tăng điểm;

Ngành BĐS, Tiện ích và Năng lượng ủng hộ xu hướng tăng điểm của thị trường trong tháng Mười Hai: Ngành BĐS (+19.5%), Tiện ích
(+7.6%), và Năng lượng (+3.6%), chiếm khoảng gần 33% tỷ trọng vốn hóa của VN-Index, đã hỗ trợ VN-Index tăng điểm trong tháng. Trong
khi đó, ngành Nguyên vật liệu (-3.8%), Công nghiệp (-2.1%) và CNTT (-1.8%), chiếm gần 16% tỷ trọng vốn hóa của VN-Index, phần nào đó
kìm hãm mức tăng điểm của chỉ số.

Thanh khoản thị trường gần như đi ngang so với tháng liền trước: Giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTBN) trên sàn HSX đạt gần
940 triệu USD/ngày, giảm 2.5% so với tháng Mười Một. Nguyên nhân khiến giá trị giao dịch toàn thị trường suy giảm trong hai tháng
cuối cùng của năm 2025 đến từ việc căng thẳng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vào thời điểm cuối năm. Như vậy, giá trị giao
dịch trung bình ngày trong hai tháng cuối năm chỉ đạt khoảng 80% mức 1.22 tỷ USD giá trị giao dịch trung bình ngày trong cả năm 2025.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng với quy mô hơn 90 triệu USD trong tháng Mười Hai: Tuy nhiên, với việc bán ròng duy trì xuyên suốt
năm 2024 và 2025 khiến tỷ lệ sở hữu NĐTNN giảm từ mức hơn 18% cuối năm 2023 về còn gần 15% vào thời điểm cuối năm 2025.
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% NAVTên công tyCổ phiếuSTT% NAVTên công tyCổ phiếuSTT

0.67Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư 
Địa ốc No VaNVL263.94Ngân hàng TMCP Á ChâuACB1

0.41Công ty cổ phần Phát triển Bất động
sản Phát ĐạtPDR270.24Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình SơnBSR2

1.11Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý
Phú NhuậnPNJ281.56Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 

thương Việt NamCTG3

0.33Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt 
NamPOW290.16Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà MauDCM4

0.29Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch 
vụ Khoan Dầu khíPVD300.58Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức 

GiangDGC5

0.32TCông ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật 
Dầu khí Việt Nam PVS310.45Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây 

dựngDIG6

1.97Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà NộiSHB320.23Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khíDPM7

0.66Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài 
Gòn Hà NộiSHS341.19Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt NamEIB8

1.98Công ty cổ phần Chứng khoán SSISSI345.21Công ty Cổ phần FPTFPT9

3.89Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 
Gòn Thương TínSTB350.52CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPTFRT10

5.11Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt 
NamTCB361.04Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt 

NamGEX11

0.98Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên 
PhongTPB370.83Công ty Cổ phần GemadeptGMD12

1.98Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Ngoại thương Việt NamVCB380.45Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố

Hồ Chí MinhHCM13

0.30TCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và
Xây dựng Việt NamVCG394.18Ngân hàng Phát triển TPHCMHDB14

0.57Công ty Cổ phần Chứng khoán 
VietcapVCI404.19Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa PhátHPG15

5.73Công ty Cổ phần VinhomesVHM410.26Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa SenHSG16

1.36Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamVIB420.31Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phầnIDC17

16.41Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ 
phầnVIC430.68Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh BắcKBC18

1.29Công ty Cổ phần Chứng khoán VIXVIX440.86Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà 
Khang ĐiềnKDH19

2.05Công ty Cổ phần Hàng không VietJetVJC454.45Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên ViệtLPB20

0.83Công ty Cổ phần Chứng khoán 
VNDIRECTVND463.82Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân độiMBB21

1.92Công ty Cổ phần Sữa Việt NamVNM471.02Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamMSB22

5.13Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 
VượngVPB482.50Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSanMSN23

0.34Công ty Cổ phần Đầu tư Văn PhúVPI493.68Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di độngMWG24

1.15Công ty Cổ phần Vincom RetailVRE500.44Công ty cổ phần Đầu tư Nam LongNLG25

DANH MỤC ĐẦU TƯ QUỸ (%NAV)
3. QUỸ ETF SSIAM VNX50 (tiếp theo)



KHUYẾN CÁO

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM). Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể
thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của SSIAM. SSIAM
không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong
tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.

Tài liệu này không nên được sử dụng cho mục đích ghi nhận kế toán, thuế hay để đưa ra các quyết định đầu tư. Nhà Đầu Tư nên chú ý
rằng kết qủa hoạt động trong quá khứ không hàm ý đảm bảo cho kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai. Giá trị của một chứng chỉ
quỹ và thu nhập của Quỹ có thể tăng hoặc giảm nên không thể được bảo đảm bởi Công Ty Quản Lý Quỹ. Trường hợp Nhà Đầu Tư nghi
ngờ về quyết định đầu tư của mình thì nên tìm hiểu thêm thông tin hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có quyết định đầu tư thích
hợp.

TẠP CHÍ ASIA ASSET 
MANAGEMENTTẠP CHÍ ASIANINVESTORTẠP CHÍ THE ASSETTẠP CHÍ ALPHA SOUTHEAST 

ASIA

• “Công ty Quản lý Quỹ tốt
nhất Việt Nam” năm 2012,
2013, 2016

• “Tổng Giám đốc của Năm”
năm 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2020, 2022

• “Giám đốc Đầu Tư của
Năm” năm 2013, 2014,
2015

• “Quỹ mới của Năm” 2020

• “Công ty Quản lý Quỹ tốt
nhất Việt Nam” năm 2010

• “Công ty Quản lý Quỹ nội
địa tốt nhất Việt Nam”
năm 2015, 2016, 2017,
2018

• “Hoạt động Phát triển
Kinh doanh Tốt Nhất” năm
2022

• “Giải Thưởng Thị Trường
– Việt Nam” năm 2024

• “Công ty Quản lý Quỹ của
Năm” năm 2012, 2014,
2021, 2022, 2023

• “Công ty Quản lý Quỹ nội
địa của Năm” năm 2015,
2016, 2017, 2018

• “Nhà Cung cấp ETF của
Năm” 2021

• “Nền tảng di động và trực
tuyến tốt nhất (Công ty
Quản lý Quỹ)” năm 2024

• “Công ty Quản lý Quỹ và
Tài sản tốt nhất Việt
Nam” năm 2020, 2021,
2022, 2023, 2024 (5 năm
liên tiếp)

• “Công ty Quản lý Quỹ tốt
nhất Việt Nam cho các
Danh mục Bảo hiểm và
Chương trình Hưu trí Tư
nhân” năm 2020, 2021,
2023, 2024 (2 năm liên
tiếp)

• “Nhà Quản lý Quỹ tốt
nhất (Quỹ Cân Bằng)”
năm 2021

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)

T: (+84) 24 3936 6321 ext 1633
M: (+84) 94 652 0788
E: tuannn@ssi.com.vn

ÔNG. NGUYỄN NGHĨA TUẤN
Phó Giám đốc phát triển kinh doanh

T: (+84) 24 3936 6321 
E: hungnt@ssi.com.vn

ÔNG. NGUYỄN TRỌNG HÙNG
Phó Giám đốc đầu tư

GIẢI THƯỞNG
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